
Phục lục II.1
Thống kê thực trạng các khối phố trên địa bàn phường Tam Thanh

(Kèm theo Đề án số:  03 /ĐA-UBND ngày  22/6/2026 của UBND Tam Thanh) 

TT Khối Số hộ gia đình Nhân khẩu Hiện trạng sáp nhập (đã sáp
nhập năm nào)

1 Khối 1 456 1971  Năm 2018 (k1+k3)

2 Khối 2 347 1394

3 Khối 3 530 1737  Năm 2018 (k4+k5)

4 Khối 6 320 1428

5 Khối 7 515 2205

6 Khối 8 319 1138

7 Khối 9 486 1987

8 Khối 10 436 1448

9 Khối 11 251 993
10 Khối Nà Pàn 133 519

11
Khối  Tàng Khảm 126 625

12 Khối  Pàn Pè 146 497

13
Khối Nà Sèn - Tổng
Huồng 152 576

14 Khối  Hoàng Thủy 125 584
15 Khối  Bản Viển 333 839
16 Khối Hoàng Thanh 156 761

17 Khối  Chi Mạc - Nà Kéo 174 652

18 Khối  Khòn Pịt 380 872

19 Khối  Hoàng Sơn 193 934  Năm 2018 (xóm Bản Mới+
thôn Hoàng Sơn)

20 Khối Đồi Chè 252 930

21 Khối Đồng Én 229 1066  Năm 2019 (thôn Đồng Én+thôn
Nà Lượt)

22 Khối  Hoàng Trung 249 1044  Năm 2018 (xóm Quán Hồ+
thôn Nà Tâm-Lục Mi)

23 Khối  Hoàng Tân 296 1205

24
Khối Hoàng Tâm 351 1261

 Năm 2019 (thôn Phai Trần-
Nặm Thỏong+ thôn Lục

Khoang)

25 Khối  Hoàng Thượng 522 2087  Năm 2018 (T.Vỹ
Thượng+T.Vỹ Hạ)

7477 28753
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Ghi chú

Phục lục II.1
Thống kê thực trạng các khối phố trên địa bàn phường Tam Thanh

(Kèm theo Đề án số:  03 /ĐA-UBND ngày  22/6/2026 của UBND Tam Thanh) 
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Phục lục II.2
Thống kê khối phố chưa đạt tiêu chí quy mô số hộ gia đình

trên địa bàn phường  Tam Thanh
(Kèm theo Đề án số:  03 /ĐA-UBND ngày  22/6/2026 của UBND Tam Thanh) 

TT Khối Số hộ gia
đình

Thôn
ĐBKK

Thôn biên giới
(địa bàn thôn tiếp
giáp trực tiếp với
đường biên giới

Việt Nam – Trung
Quốc)

Phương án đề
xuất sáp nhập*

Dự kiến lộ trình sáp
nhập

1 Khối 11 251 không không Sáp nhập Trong tháng 6

2 Khối  Nà Pàn 133 không không Sáp nhập Trong tháng 6

3 Thôn  Tàng Khảm 126 không không Sáp nhập Trong tháng 6

4 Khối Pàn Pè 146 không không Sáp nhập Trong tháng 6

5 Khối Nà Sèn - Tổng
Huồng 131 không không Sáp nhập Trong tháng 6
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6 Khối  Hoàng Thủy 125 không không Sáp nhập Trong tháng 6

7 Khối  Hoàng Thanh 156 không không Sáp nhập Trong tháng 6

8 Khối  Chi Mạc - Nà Kéo 174 không không Sáp nhập Trong tháng 6

9 Khối  Hoàng Sơn 193 không không Sáp nhập Trong tháng 6

10 Khối  Đồi Chè 252 không không Sáp nhập Trong tháng 6

11 Khối  Đồng Én 228 không không Sáp nhập Trong tháng 6

12 Khối Hoàng Trung 249 không không Sáp nhập Trong tháng 6

13 Khối  Hoàng Tân 296 không không Sáp nhập Trong tháng 6
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Giải trình ý do không thực hiện
sắp xếp, tổ chức lại (nếu có)

Phục lục II.2
Thống kê khối phố chưa đạt tiêu chí quy mô số hộ gia đình

trên địa bàn phường  Tam Thanh
(Kèm theo Đề án số:  03 /ĐA-UBND ngày  22/6/2026 của UBND Tam Thanh) 
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Phục lục II.3
Phương án sáp nhập khối phố trên địa bàn phường Tam Thanh

(Kèm theo Đề án số:  03 /ĐA-UBND ngày  22/6/2026 của UBND Tam Thanh) 

TT

KHỐI PHỐ THỰC HIỆN SÁP NHẬP KHỐI MỚI HÌNH THÀNH SAU SÁP
NHẬP, ĐẶT TÊN

Khối Số hộ gia
đình

Thôn
ĐBKK,
Thôn

biên giới

Nội dung sắp xếp,
sáp nhập TT Tên khối Số hộ gia

đình

Thôn
ĐBKK,
Thôn

biên giới

1 Khối 8 319

sáp nhập cụm dân
cư 267 hộ thuộc

khối 2 vào Khối 8
1 Khối 8 586

2

Một phần khối 2 (Cụm tam
giác tính từ Ngã 6 xuống
đường Tam Thanh, Yết Kiêu,
Nhị Thanh giáp khối 8)

267

Một phần khối 2 (Cụm tam
giác (Nhị Thanh, Phố Muối ,
Lê Hồng Phong) cắt từ ngã 6
giáp với khối 11 )

80
sáp nhập cụm dân
cư  80 hộ khối 2

vào Khối 11
2 Khối 11 331

3 Khối 11 251

4 Nà Pàn 133

Sáp nhập khối Nà
Pàn với khối

Hoàng Thuỷ thành
một khối mới

3 Hoàng
Thuỷ 258

5 Hoàng Thuỷ 125

6 Pàn Pè 146 Sáp nhập khối Pàn
Pè với khối Đồi
Chè thành một

khối mới

4 Hoàng
Long 398
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7 Đồi Chè 252

8
Hoàng Trung (Cắt từ Quốc Lộ
1A cũ đến hết địa bàn khối tiếp
giáp với Tàng Khảm)

165
Sáp nhập cụm dân

cư khu Quốc lộ
1A cũ thuộc khối
Đồng Én và toàn

bộ khối Tàng
Khảm vào cụm

dân cư khu Quốc
lộ 1A cũ Khối
Hoàng Trung

5 Hoàng
Trung 408

9 Tàng Khảm 126

10

Đồng Én (Khu Quốc lộ 1A cũ) 117

Đồng Én
(Khu xóm Nà Lượt, Quốc lộ
1A mới)

112 sáp nhập khu dân
cư bên đường

quốc lộ 1A mới
thuộc khối Đồng
Én, khu dân cư

bên đường quốc lộ
1A mới thuộc

Khối Hoàng Trung
sáp nhập vào khối

Hoàng Sơn

6 Hoàng Sơn 38911
Hoàng Trung ( Cắt từ Quốc Lộ
1A mới đến hết địa bàn khối
tiếp giáp với khối Hoàng Tâm)

84

12 Hoàng Sơn 193

13
Chi Mạc - Nà Kéo (phần tam
giác giáp Hoàng Tân, cắt từ
đường tàu)

23
sáp nhập 23 hộ
dân thuộc khối

Chi Mạc - Nà Kéo
vào Khối Hoàng

Tân

7 Hoàng Tân 319

14 Hoàng Tân 296

15 Chi Mạc - Nà Kéo 154 sắp xếp cụm dân
cư 154 hộ dân
thuộc khối Chi

Mạc - Nà Kéo vào
khối Khòn Pịt

8 Hoàng
Đồng 534

16 Khòn Pịt 380

Sáp nhập khối Pàn
Pè với khối Đồi
Chè thành một

khối mới

4 Hoàng
Long 398

TT

KHỐI PHỐ THỰC HIỆN SÁP NHẬP KHỐI MỚI HÌNH THÀNH SAU SÁP
NHẬP, ĐẶT TÊN

Khối Số hộ gia
đình

Thôn
ĐBKK,
Thôn

biên giới

Nội dung sắp xếp,
sáp nhập TT Tên khối Số hộ gia

đình

Thôn
ĐBKK,
Thôn

biên giới
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17 Nà Sèn - Tổng Huồng 152 Sáp nhập khối Nà
Sèn - Tổng Huồng

với khối Hoàng
Thanh thành một

khối mới

9 Hoàng
Thanh 308

18 Hoàng Thanh 156

TT

KHỐI PHỐ THỰC HIỆN SÁP NHẬP KHỐI MỚI HÌNH THÀNH SAU SÁP
NHẬP, ĐẶT TÊN

Khối Số hộ gia
đình

Thôn
ĐBKK,
Thôn

biên giới

Nội dung sắp xếp,
sáp nhập TT Tên khối Số hộ gia

đình

Thôn
ĐBKK,
Thôn

biên giới
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Nêu lý do các
khối sau sáp
nhập chưa

đảm bảo tiêu
chi ́số hộ gia

đình theo quy
định

Sau sáp nhập chưa
đảm bảo 300 hộ do

địa bàn rộng
khoảng 06 km2,
giao thông đi lại

khó khăn. Dân cư
sống không tập

trung, sống rải rác
tại các sườn núi,

đồi....Khoảng cách
với khối liền kề

khoảng 5 km, nên
sáp nhập thêm ảnh

hưởng đến công
tác quản lý, tổ

chức và hoạt động
của khối.

Phục lục II.3
Phương án sáp nhập khối phố trên địa bàn phường Tam Thanh

(Kèm theo Đề án số:  03 /ĐA-UBND ngày  22/6/2026 của UBND Tam Thanh) 
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Nêu lý do các
khối sau sáp
nhập chưa

đảm bảo tiêu
chi ́số hộ gia

đình theo quy
định
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Nêu lý do các
khối sau sáp
nhập chưa

đảm bảo tiêu
chi ́số hộ gia

đình theo quy
định
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Phụ lục II.4
Thống kê thực trạng người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia hoạt động ở

thôn, tổ dân phố (số liệu tính đến ngày 30/4/2026)

(Kèm theo Đề án số:  03 /ĐA-UBND ngày  22/6/2026 của UBND Tam Thanh)

TT Tên khối Tổng số

Các chức danh ở khối

Bí thư
Chi bộ

Khối
trưởng

Trưởng ban
Công tác mặt

trận
A B C 1 2 3

Tổng số 50 0 25 25

1 Khối 1 2 1 1

2 Khối 2 2 1 1

3 Khối 3 2 1 1

4 Khối 6 2 1 1

5 Khối 7 2 1 1

6 Khối 8 2 1 1

7 Khối 9 2 1 1

8 Khối 10 2 1 1

9 Khối 11 2 1 1

10 Khối Nà Pàn 2 1 1

11 Khối  Tàng Khảm 2 1 1

12 Khối  Pàn Pè 2 1 1

13 Khối Nà Sèn 2 1 1

14 Khối  Hoàng Thủy 2 1 1

15 Khối  Bản Viển 2 1 1

16 Khối Hoàng Thanh 2 1 1

17 Khối  Chi Mạc 2 1 1

18 Khối  Khòn Pịt 2 1 1

19 Khối  Hoàng Sơn 2 1 1

20 Khối Đồi Chè 2 1 1

21 Khối Đồng Én 2 1 1

22 Khối  Hoàng Trung 2 1 1

23 Khối  Hoàng Tân 2 1 1

24 Khối Hoàng Tâm 2 1 1

25 Khối  Hoàng Thượng 2 1 1
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Ghi chú:  Chỉ thống kê người đảm nhiệm chức danh chính, không thống kê chức danh kiêm nhiệm
(VD: Thôn A ông Nguyễn Văn A là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận thì chỉ thống kê vào cột chức danh Bí
thư Chi bộ, không thống kê vào cột chức danh Trưởng ban công tác Mặt trận, đồng thời ghi cụ thể tại cột ghi chú)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Ghi chú

Khối trưởng kiêm Bí thư chi bộ

Khối trưởng kiêm Bí thư chi bộ

Khối trưởng kiêm Bí thư chi bộ

Khối trưởng kiêm Bí thư chi bộ

Khối trưởng kiêm Bí thư chi bộ

Khối trưởng kiêm Bí thư chi bộ

Khối trưởng kiêm Bí thư chi bộ

Khối trưởng kiêm Bí thư chi bộ

Khối trưởng kiêm Bí thư chi bộ

Khối trưởng kiêm Bí thư chi bộ

Khối trưởng kiêm Bí thư chi bộ

Khối trưởng kiêm Bí thư chi bộ

Khối trưởng kiêm Bí thư chi bộ

Khối trưởng kiêm Bí thư chi bộ

Khối trưởng kiêm Bí thư chi bộ

Khối trưởng kiêm Bí thư chi bộ

Khối trưởng kiêm Bí thư chi bộ

Khối trưởng kiêm Bí thư chi bộ

Khối trưởng kiêm Bí thư chi bộ

Khối trưởng kiêm Bí thư chi bộ

Khối trưởng kiêm Bí thư chi bộ

Khối trưởng kiêm Bí thư chi bộ

Khối trưởng kiêm Bí thư chi bộ

Khối trưởng kiêm Bí thư chi bộ

Khối trưởng kiêm Bí thư chi bộ

Phụ lục II.4
Thống kê thực trạng người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia hoạt động ở

thôn, tổ dân phố (số liệu tính đến ngày 30/4/2026)

(Kèm theo Đề án số:  03 /ĐA-UBND ngày  22/6/2026 của UBND Tam Thanh)
Các chức danh ở khối
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Ghi chú:  Chỉ thống kê người đảm nhiệm chức danh chính, không thống kê chức danh kiêm nhiệm
(VD: Thôn A ông Nguyễn Văn A là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận thì chỉ thống kê vào cột chức danh Bí
thư Chi bộ, không thống kê vào cột chức danh Trưởng ban công tác Mặt trận, đồng thời ghi cụ thể tại cột ghi chú)
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Phụ lục II.5
Phương án kiện toàn, thực hiện chính sách dôi dư người hoạt động

không chuyên trách ở tổ dân phố (sau sắp xếp, sáp nhập)

(Kèm theo Đề án số:  03 /ĐA-UBND ngày  22/6/2026 của UBND Tam Thanh)

TT

Tên khối trước sắp xếp

Tên khối
mới

Tổng cộng Phương án kiện toàn, dôi dư người hoạt động không chuyên trách ở khối

Tiếp tục
bố trí

Giải
quyết dôi

dư

Bí thư Chi bộ Trưởng thôn/Tổ trưởng dân
phố

Trưởng ban công tác Mặt
trận

Người hoạt
động KCT ở
cấp xã thực
hiện bố trí

về khối (nếu
có)

Tiếp tục bố trí Giải quyết
dôi dư Tiếp tục bố trí Giải quyết

dôi dư Tiếp tục bố trí Giải quyết dôi
dư

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tổng số 6 2 0 0 0 0 0 0 0

1 Khối 8

Khối 8 3 1

x x

2

Một phần khối 2 (Cụm
tam giác tính từ Ngã 6

xuống đường Tam
Thanh, Yết Kiêu, Nhị

Thanh giáp khối 8)

x x

Một phần khối 2 (Cụm
tam giác (Nhị Thanh,
Phố Muối , Lê Hồng

Phong) cắt từ ngã 6 giáp
với khối 11 )

Khối 11 2 0

3 Khối 11 x x x

4 Nà Pàn
Hoàng
Thủy 3 1

x x
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5 Hoàng Thuỷ x x

6 Pàn Pè
Đồi Chè 3 1

x x

7 Đồi Chè x x

8

Hoàng  Trung  (  Cắt  từ
Quốc Lộ 1A cũ đến hết
địa  bàn  khối  tiếp  giáp
với Tàng Khảm)

Hoàng
Trung 3 1

x x

9 Tàng Khảm x x

10

Đồng Én (Khu Quốc lộ
1A cũ)

Chi Mạc

Chi Mạc 3 1

x x

11 Khòn Pịt x x

12 Nà Sèn
Hoàng
Thanh 3 1

x
x

Hoàng
Thủy 3 1

TT

Tên khối trước sắp xếp

Tên khối
mới

Tổng cộng Phương án kiện toàn, dôi dư người hoạt động không chuyên trách ở khối

Tiếp tục
bố trí

Giải
quyết dôi

dư

Bí thư Chi bộ Trưởng thôn/Tổ trưởng dân
phố

Trưởng ban công tác Mặt
trận

Người hoạt
động KCT ở
cấp xã thực
hiện bố trí

về khối (nếu
có)

Tiếp tục bố trí Giải quyết
dôi dư Tiếp tục bố trí Giải quyết

dôi dư Tiếp tục bố trí Giải quyết dôi
dư

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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13 Hoàng Thanh x x

14

Hoàng  Trung  (  Cắt  từ
Quốc  Lộ  1A  mới  đến
hết  địa  bàn  khối  tiếp
giáp  với  khối  Hoàng
Tâm)

Hoàng Sơn 3 1

15
Đồng Én
(Khu  xóm  Nà  Lượt,
Quốc lộ 1A mới)

x
x

16 Hoàng Sơn x x

17

Chi Mạc (phần tam giác
giáp Hoàng Tân, cắt từ
đường tàu)

Hoàng Tân 2 0

18 Hoàng Tân x x x

25 7

Hoàng
Thanh 3 1

TT

Tên khối trước sắp xếp

Tên khối
mới

Tổng cộng Phương án kiện toàn, dôi dư người hoạt động không chuyên trách ở khối

Tiếp tục
bố trí

Giải
quyết dôi

dư

Bí thư Chi bộ Trưởng thôn/Tổ trưởng dân
phố

Trưởng ban công tác Mặt
trận

Người hoạt
động KCT ở
cấp xã thực
hiện bố trí

về khối (nếu
có)

Tiếp tục bố trí Giải quyết
dôi dư Tiếp tục bố trí Giải quyết

dôi dư Tiếp tục bố trí Giải quyết dôi
dư

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Ghi chú

10

Giữ Nguyên các
chức danh, nhất

thể hóa chức danh
Bí thư, Khối

trưởng

Phụ lục II.5
Phương án kiện toàn, thực hiện chính sách dôi dư người hoạt động

không chuyên trách ở tổ dân phố (sau sắp xếp, sáp nhập)

(Kèm theo Đề án số:  03 /ĐA-UBND ngày  22/6/2026 của UBND Tam Thanh)

Phương án kiện toàn, dôi dư người hoạt động không chuyên trách ở khối
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Ghi chú

10

Phương án kiện toàn, dôi dư người hoạt động không chuyên trách ở khối
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Giữ Nguyên các
chức danh, nhất
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